
                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: VẤN ĐÁP ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 CB gọi thi

Thời gian: 8h00, ngày 30/11/2021

ID phòng thi: 2901202103

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu Điểm thi Ghi chú

1 1905LTHA001 Ngô Tuấn Anh 1905ltha001 372886
2 1905LTHA002 Nguyễn Phương Anh 1905ltha002 171794
3 1905LTHA003 Phan Nguyệt Anh 1905ltha003 323444
4 1905LTHA004 Nguyễn Văn Bằng 1905ltha004 689341
5 1905LTHA005 Trần Thị Thanh Bình 1905ltha005 988288
6 1905LTHA006 Đinh Thanh Cẩm 1905ltha006 999662
7 1905LTHA007 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 1905ltha007 353317
8 1905LTHA008 Nguyễn Lam Chi 1905ltha008 833383
9 1905LTHA009 Nguyễn Đức Cường 1905ltha009 919314

10 1905LTHA010 Nguyễn Ngọc Diệp 1905ltha010 228968
11 1905LTHA011 Vũ Phương Dung 1905ltha011 292128
12 1905LTHA012 Lê Thành Đạt 1905ltha012 939252
13 1905LTHA013 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 1905ltha013 924152
14 1905LTHA014 Nguyễn Thị Thu Hòa 1905ltha014 717435
15 1905LTHA015 Lê Thanh Huế 1905ltha015 158672
16 1905LTHA016 Hoàng Thanh Hương 1905ltha016 319518
17 1905LTHA017 Phùng Thị Thu Hương 1905ltha017 849967
18 1905LTHA019 Nông Trung Kiên 1905ltha019 416628
19 1905LTHA020 Nguyễn Thị Lan 1905ltha020 715911
20 1905LTHA021 Nguyễn Khánh Linh 1905ltha021 899543
21 1905LTHA022 Nguyễn Thuỳ Linh 1905ltha022 696955
22 1905LTHA023 Nguyễn Thùy Linh 1905ltha023 647397
23 1905LTHA025 Đinh Hồng Loan 1905ltha025 831484
24 1905LTHA027 Hoàng Thị Mơ 1905ltha027 686811
25 1905LTHA028 Đào Hoài Nam 1905ltha028 942774
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26 1905LTHA030 Bùi Thị Nhân Nghĩa 1905ltha030 756845
27 1905LTHA031 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1905ltha031 346337
28 1905LTHA032 Nguyễn Thị Nhài 1905ltha032 296571
29 1905LTHA033 Hoàng Đức Nhật 1905ltha033 495466
30 1905LTHA034 Khuất Trang Nhung 1905ltha034 852827
31 1905LTHA037 Trịnh Minh Phương 1905ltha037 225751
32 1905LTHA038 Giáp Thị Quyến 1905ltha038 694164
33 1905LTHA039 Đào Thị Phương Thảo 1905ltha039 628245
34 1905LTHA040 Ngô Phương Thảo 1905ltha040 498765
35 1905LTHA041 Nông Cao Thiên 1905ltha041 433632
36 1905LTHA042 Nguyễn Trọng Thịnh 1905ltha042 367313
37 1905LTHA043 Đoàn Thu Trang 1905ltha043 222941
38 1905LTHA044 Đỗ Thư Trang 1905ltha044 183949
39 1905LTHA045 Trần Minh Tú 1905ltha045 656294

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:..............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................
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